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                   TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

HUYỆN KBANG – TỈNH GIA LAI              Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc 

        Bản án số: 02/2020/HSST. 

        Ngày: 03/01/2020 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG - TỈNH GIA LAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán, Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Phương. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Võ Thị Cảnh; 

2. Ông Phan Đình Toàn. 

- Thƣ ký phiên toà: Bà Phạm Thị Tố Uyên – Thư ký TAND huyện Kbang. 

- Đại diện VKSND huyện Kbang tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc 

Khanh - Kiểm sát viên. 

 Ngày 03/01/2020, tại Hội trường xét xử, TAND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 41/2019/HSST ngày 08/11/2019 đối với 

bị cáo:  

Bùi Đình L, sinh năm 1988, tại Tư N, Quảng Ngãi; Nơi thường trú: Tổ dân phố 

x, thị trấn K, huyện K, tỉnh Gia Lai; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lái 

xe; trình độ học vấn: 12/12; tiền án, tiền sự: Không; Về nhân thân: Ngày 21/9/2012 bị 

TAND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xử phạt 3 tháng 4 ngày tù về tội trộm cắp tài 

sản. Con ông Bùi Đình D và bà Lê Thị Thanh N.  

Bị cáo hiện đang tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, 

có mặt tại phiên tòa. 

*Ngƣời đại diện hợp pháp của ngƣời bị hại: Ông Đinh Văn B, sinh năm 1983 

(vắng mặt); 

Địa chỉ: Làng Hà Đ, xã Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai. 

*Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn K, sinh năm 1955 

– Chủ doanh nghiệp tư nhân Lý K (vắng mặt); 

Địa chỉ: 464 Q, thị trấn K, huyện K, tỉnh Gia Lai. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Bùi Đình L làm nghề lái xe, đang là lao động hợp đồng cho Doanh nghiệp tư 

nhân (DNTN) Lý K, có trụ sở chính tại số 464 Q, thị trấn K, được phê duyệt chỉ định 
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thầu thi công xây dựng công trình san lấp mặt bằng cụm dân cư Đăk H, thuộc làng H 

Đ, xã Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai.   

Vào sáng ngày 30/5/2019, Bùi Đình L điều khiển xe ủi KOMATSU D40P-1, thi 

công san lấp mặt bằng tại công trình Đăk Hro, ủi đất từ chỗ cao xuống chỗ thấp. Ngoài 

xe ủi do L điều khiển còn có 3 máy múc (máy đào), có 02 máy hoạt động do anh Phạm 

Đức N và Vũ Đình H điều khiển. Công trình thi công nằm trong khu dân cư của làng 

Hà Đừng 1, nên có nhiều người qua lại. Doanh nghiệp có đặt biển báo công trình đang 

thi công ở đầu công trình, phía tây khu vực thi công là vùng đất thấp, gần vị trí khe 

suối lấy nước sinh hoạt, tắm giặt của người dân trong làng. L và mọi người làm việc 

đến trưa thì nghỉ.  

Buổi chiều tiếp tục làm việc, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, L điều khiển xe ủi 

đưa đất xuống chỗ thấp (phía gần khe lấy nước). Cùng lúc này, dưới khe suối có cháu 

Đinh Thị K và một số cháu bé đang tắm giặt và có chị Đinh Thị K đang cõng con trên 

lưng (Đinh Văn N, sinh năm 2018) đứng chờ lấy nước. L điều khiển máy ủi đến sát 

mép Ta luy âm thì dừng lại, do phần đất mới san gạt, nền đất mềm. Trong khi L nhấc 

lưỡi ủi lên để lùi thì đất bị lún, xe ủi tụt xuống Ta luy âm, L đạp phanh nhưng máy ủi 

vẫn cứ tụt xuống dốc.  

Thấy vậy, cháu K la hét chạy đi, tất cả các cháu nhỏ bỏ chạy. Riêng chị K không 

nghe thấy (do nặng tai và đã uống nhiều rượu), vẫn đứng tại chỗ đã bị lưỡi của xe ủi va 

vào phần trán. Sau va chạm, chị K cùng con trai ngã xuống đất. Những người có mặt tại 

hiện trường gồm anh H, anh N, anh A P và ông Đinh Văn C liền chạy lại thì thấy chị K 

nằm ngửa ở dưới ben, đầu quay ra ngoài. L lùi xe ủi lại, mọi người đã đưa hai mẹ con 

chị K ra ngoài, chị K bị chảy máu ở trán bất tỉnh, còn cháu N thì đang khóc. Ngay sau 

đó, anh H cùng mọi người đưa hai mẹ con chị K đi cấp cứu tại bệnh xá xã Đăk Rong, rồi 

được đưa đi Trung tâm y tế huyện Kbang để cứu chữa, nhưng chị K đã tử vong, cháu N 

phải nằm điều trị vài ngày sau thì bình phục. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kbang đã phối hợp các 

cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trưng cầu 

giám định và thực hiện các hoạt động điều tra. 

Kết quả khám nghiệm hiện trƣờng: 

Hiện trường tại khu tái định cư thuộc làng Hà Đ, xã Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai 03 

phía (Bắc, Đông, Nam) giáp với khu dân sinh, phía Tây giáp nương rẫy. Công trình 

đang thi công san lấp mặt bằng, có chiều rộng 20m, chiều dài 60m, bờ Ta luy dương ở 

phía Đông và Ta luy âm ở phía Tây. Nơi xảy ra tai nạn là dưới chân Ta luy âm, có độ 

dốc khoảng 40
0
, dài 7,1m (theo dốc), cao 04 m. Tại chân Ta luy phát hiện 01 xe ủi 

KOMATSU D40P-1 đầu máy ủi hướng xuôi dốc (Tây), đuôi xe hướng ngược dốc 

(Đông). Dưới đất trước lưỡi ủi phát hiện dấu vết cây cỏ dập nát, cách lưỡi ủi 90cm về 

phía Tây Nam phát hiện một đôi dép màu hồng và một tấm vải màu đen. Đôi dép cách 

vị trí lấy nước sinh hoạt là 08m về phía Tây.  

Kết quả khám nghiệm tử thi: Tử thi Đinh Thị K: Vùng trán bên phải phát hiện 

một vết rách da bong tróc sát nền xương sọ hình tròn, đường kính 08cm, bờ mép nham 

nhở, dùng tay sờ nắn phát hiện vỡ xương sọ vùng trán bên phải. Đoạn đốt sống cổ 3 - 4 

phát hiện có khối sưng nề, bầm tím, dùng tay sờ ấn phát hiện gãy xương đốt sống cổ 3. 
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Khoang sườn 1, 2, 3 bên phải phát hiện sưng nề, bầm tím nhẹ, dùng tay sờ ấn phát hiện 

gãy xương sườn 1, 2, 3 bên phải. Tay trái gãy nát 1/3 trên xương cánh tay. Xương cánh 

cH bên phải sưng nề, có vết bầm tím, dùng tay sờ nắn phát hiện vỡ xương cánh chậu bên 

phải.  

Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 110/TT-TTPY ngày 31/5/2019 của Trung 

tâm pháp y tỉnh Gia Lai kết luận nguyên nhân chết: Chấn thương sọ não kín + Gãy đốt 

sống cổ 3 + Đa chấn thương do tai nạn. 

Kết quả khám phƣơng tiện: Xe ủi KOMATSU D40P-1, số máy D1052-58350, 

dài 4,5m; cao 2,1m; lưỡi ủi cao 0,92m, rộng 2,97m, không phát hiện dấu vết liên quan 

đến tai nạn. Kỹ thuật xe (anh Phạm Đức N) đề khởi động, điều khiển cho xe ủi tiến, 

lùi, nâng và hạ lưỡi ủi, tiến hành ủi đất. Đã xác nhận xe ủi hoạt động bình thường, 

Kiểm tra Hệ thống điều khiển hoạt động bình và hệ thống phanh có hiệu lực. Về nguồn 

gốc xe ủi là của DNTN Lý K mua mới tại Công ty TNHH TM XNK N địa chỉ 215/109 

Nguyễn Xí, P.13, Quận B, TP.H vào năm 2013. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người đại diện hợp pháp của người bị 

hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hay khiếu nại gì về kết 

luận pháp y tử thi nêu trên. 

 Tại Bản cáo trạng số: 40/CT-VKS ngày 08/11/2019, VKSND huyện Kbang đã 

truy tố Bùi Đình L về tội: “Vô ý làm chết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 128 

Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa bị cáo Bùi Đình L đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như 

nội dung bản Cáo trạng đã nêu. 

Tại phiên toà, đại diện VKSND huyện Kbang vẫn giữ nguyên quyết định truy tố 

bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị HĐXX 

tuyên bố bị cáo Bùi Đình L phạm tội “Vô ý làm chết người”. 

Đồng thời đề nghị HĐXX: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 128; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 

BLHS, đề nghị xử phạt bị cáo từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách từ 24 đến 30 tháng. 

- Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo L đã cùng DNTN Lý K tự nguyện bồi thường 

thiệt hại tính mạng bị xâm phạm với tổng số tiền 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu 

đồng) trong đó: Chi phí mái táng, chôn cất là: 30.000.000 đồng, giao tiền sổ tiết kiệm 

cho cháu N là: 55.000.000 đồng. Đại diện gia đình người bị hại là anh Đinh Văn B đã 

nhận đủ số tiền trên, không còn yêu cầu gì thêm về dân sự và có đơn bãi nại, xin miễn 

hình phạt cho bị cáo L nên không đề nghị xem xét.     

- Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí HSST. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát. 

Lời nói sau cùng: Bị cáo trình bày là đã nhận thức được hành vi của mình là vi 

phạm pháp luật, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng hình phạt 

không phải cách ly khỏi xã hội. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm 

tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Kbang, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham 

gia tố tụng khác không có người nào ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kbang đã truy tố. Xét lời khai nhận tội 

của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, biên bản 

khám nghiệm hiện trường và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thu 

thập khách quan, đúng pháp luật. Như vậy có đủ cơ sở để kết luận:  

Bị cáo Bùi Đình L là người đã thành niên, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình 

sự. Xong, do vô ý vì quá tự tin mà vào khoảng 15 giờ ngày 30/5/2019, khi điều khiển 

xe ủi KOMATSU D40P-1, ủi đất san lấp mặt bằng tại công trình Đăk Hro khu tái định 

cư thuộc làng Hà Đừng 1, xã Đắk Rong, bị cáo đã điều khiển xe ủi đưa đất xuống chỗ 

thấp (phía gần khe lấy nước sinh hoạt, tắm giặt của người dân trong làng), khi nhấc 

lưỡi ủi lên để lùi thì đất bị lún, xe ủi tụt xuống Ta ly âm, mặc dù bị cáo đã đạp phanh 

nhưng máy ủi vẫn cứ tụt xuống dốc, lưỡi của xe ủi va vào phần trán làm chị K ngã 

xuống đất bất tỉnh, dẫn đến việc chị K tử vong do chấn thương sọ não kín, gãy đốt sống 

cổ 3 và đa chấn thương. 

Do đó, hành vi của bị cáo Bùi Đình L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vô ý làm chết 

người” quy định tại khoản 1 Điều 128 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như kết 

luận của KSV là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Tội phạm do bị cáo gây ra đã xâm phạm đến tính mạng của người khác được 

pháp luật bảo vệ, gây mất mát, thương đau cho gia đình người bị hại. Căn cứ vào nhân 

thân, tính chất, mức độ, H quả của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra, HĐXX xét thấy 

cần phải có mức án tương xứng đối với bị cáo, nhằm đạt mục đích răn re, giáo dục 

riêng và phòng ngừa chung trong xã hội. 

[4] Về nhân thân: Ngày 21/9/2012 bị cáo bị TAND huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai xử phạt 3 tháng 4 ngày tù về tội trộm cắp tài sản, đã chấp hành xong hình 

phạt.  

 [5] Về tình tiết tăng nặng: Không. 

[6] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo đã thành 

khẩn khai báo và ăn năn hối cải; Sau khi tai nạn xảy ra, bị cáo đã cùng với DNTN Lý 

K kịp thời đưa người đến cơ sở y tế để cứu chữa và sau khi bị hại chết, bị cáo và 
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DNTN Lý K đã đến thăm hỏi và tự nguyện bồi thường, khắc phục H quả do hành vi 

phạm tội của bị cáo gây ra. Người đại diện hợp pháp của bị hại đã đề nghị miễn hình 

phạt cho bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 mà HĐXX áp dụng đối với 

bị cáo. 

 [7] Xét bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, không có tiền án, tiền sự; bị cáo có 02 tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS và tại phiên tòa, 

đại diện Viện kiểm sát căn cứ vào Điều 65 BLHS đề nghị cho bị cáo được hưởng án 

treo, có thời gian thử thách là phù hợp với Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 

15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Xét mức hình phạt, loại 

hình phạt Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo là phù hợp và tương xứng nên 

được HĐXX chấp nhận. 

 [8] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo cùng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 

DNTN Lý K đã bồi thường cho người đại diện hợp pháp của bị hại với số tổng số tiền 

là 85.000.000 đồng. Ông Đinh Văn B đã nhận đủ tiền và không có yêu cầu bồi thường 

gì thêm; đối với số tiền người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan DNTN Lý K cùng bị 

cáo bồi thường cho người đại diện hợp pháp của người bị hại, đại diện Doanh nghiệp 

không có yêu cầu xem xét; việc cháu Đinh Văn N bị thương nhẹ, bị cáo đã đưa cháu 

đến bệnh viện chữa trị, gia đình cháu N không có yêu cầu xem xét. Vì vậy, HĐXX 

không xem xét đối với bị cáo. 

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định. 

 Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

[1] Về Điều luật áp dụng: Áp dụng khoản 1 Điều 128; điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

Áp dụng Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao.  

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ 

phí Tòa án.  

[2] Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Bùi Đình L phạm tội: “Vô ý làm chết người". 

[3] Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Bùi Đình L 15 (mười lăm) tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 (ba mươi) tháng, thời điểm bắt đầu tính 

thời gian thử thách là ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 03/01/2020). 

  Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

  Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

Điều 92 của Luật thi hành án hình sự năm 2019. 
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Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành 

hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

[4] Về án phí: Buộc bị cáo Bùi Đình L phải chịu 200.000 đồng án phí HSST. 

 [5] Về quyền, thời hạn kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án, bị cáo, có quyền làm đơn kháng cáo đề nghị TAND tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm. 

Thời hạn trên đối với người đại diện hợp pháp của người bị hại và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được tính từ ngày nhận được bản án hoặc 

bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật/. 

Nơi nhận:                       T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TAND tỉnh.                                                        Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 
-VKSND huyện. 

-Công an huyện. 

-Bị cáo. 

-Người ĐDHP của bị hại.     

-Chi cục THADS huyện.                         

(Khi án có HLPL).                     

-Lưu HSVA,VPTA.                Nguyễn Thị Hồng Phƣơng     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

CÁC HỘI THẨM                                                     TP. CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Võ Thị Cảnh          Phan Đình Toàn                                 Nguyễn Thị Hồng Phương 


